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성명: Nguyen Thi Thuy Dung 반:1급 날짜: 2022/04/12 주제:가족과자기소개

자기소개

발표내용소개

Xin chào tất cả các quí vị, tôi là dung, hiện đang học tại trường Hàn ngữ Kanata.

안녕하십니까?현재가나다어학당에서공부하고있는좋(융)입니다.

Nội dung mà tôi thuyết trình hôm nay là Giới thiệu về bản thân và gia đình.

오늘제가발표하는내용은가족과자기소개입니다.

Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô, các bạn trong lớp đã tham gia buổi thuyết trình

먼저프레젠테이션에참석해주신선생님,반친구들께감사드립니다.

Tôi xin phép được bắt đầu

시작하도록하겠습니다.

발표내용

(100-600자)

Xin chào

안녕하세요

Tôi tên là Dung

저는줗(융)입니다.

Năm nay tôi 19 tuổi.

올해 열아홉살입니다.(열아홉살입니다)

Tôi đang học tiếng Hàn ở trung tâm ngoại ngữ Kanata.

가나다어학당에서한국어를배웁니다.

Quê hương của tôi ở long an.

제고향은”롱안”입니다.

Gia đình của tôi có tất cả là 4 người.

우리가족은모두네명입니다.
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Ba, mẹ, chị gái và tôi.

아버지,어머니,언니하고저입니다.

Ba của tôi thì 47 tuổi và là một người nông dân.

우리아버지는마흔일곱이고농부니다.(마흔일곱살이고농부입니다)

Khi có thời gian ba của tôi xem tivi .

시간이있을때우리아버지는텔레비전있습니다.(텔레비젼을봅니다)

Mẹ của tôi thì 46tuổi và là nội trợ.

우리어머니는마흔여섯살이고(마흔여섯살이고)주부입니다.

Mẹ của tôi thì nấu những món ăn ngon cho tất cả mọi người.

우리어머니는모두에게(모두를위해)맛있는음식을만듭니다.

Khi có thời gian thì mẹ của tôi xem tivi

시간이있을때우리어머니는텔레비전합니다.(텔레비젼을봅니다)

Chị gái thì năm nay 30 tuổi và là nhân viên công ty.

언니는올해산십살(삼십살이고)이고회사원입니다.

Đã kết hôn rồi.

결혼했습니다.

Tôi rất yêu gia đình của tôi.

(저는)우리가족을너무사랑합니다.

결론 제가발표하는내용은여기까지마무리하겠습니다.경청해주셔서감사합니다.


